	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: TIẾNG ANH  11 CHUYÊN –CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2020-2021

	Tênchủđề (UNIT1 - UNIT 5)
	 
	Mứcđộnhậnthức

	
	Sốcâu
	Nhậnbiết
	Thônghiểu
	Vậndụng
	Vậndụngcao
	Tổng
	Tỉlệ %

	
	Sốđiểm
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	Speaking
Topics and themes from unit 1 to unit 5  


	Speaking 1: Introduce yourself, answer the questions
Speaking 2: Present individually, make conversations
	sốcâu
	
	1
	
	2
	
	1
	
	1
	5
	50%

	
	
	số điểm
	
	1
	
	2
	
	1
	
	1
	5
	

	Reading                  Topics and themes from unit 1 to unit 5  / CAE test 4,5,6


	Reading 1: 
Cloze Reading (200-250 words)
	sốcâu
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	50%

	
	
	sốđiểm
	1
	 
	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	

	
	Reading 2 (450-500 words): Questions : Specific information, main idea, references….
	sốcâu
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	

	
	
	sốđiểm
	1
	 
	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	

	Listening                       Topics and themes from unit 1 to unit 5  


	Listening 1:
True/ False or Yes/ No / MCQs
	sốcâu
	6
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	50%

	
	
	sốđiểm
	1,5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	

	
	Listening 2 (About 250 - 300 words ): 
Gap - filling or Answer the questions
	sốcâu
	 
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	10
	

	
	
	sốđiểm
	 
	1
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	2,5
	

	Writing                            Topics and themes from unit 1 to unit 5  


	Writing 1: Sentence transformation/ Sentence building
	sốcâu
	 
	 2
	 
	2
	 
	
	 
	4
	8
	50%

	
	
	sốđiểm
	 
	 0.5
	 
	0,5
	 
	
	 
	1
	2
	

	
	Writing 2:
In about 250 words, write an essay
	sốcâu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	

	
	
	sốđiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	

	 
	Tổngsốcâu TN/ Sốđiểm
	 
	14/3.5
	 
	16/4
	 
	
	 
	
	 
	30/7,5
	75%

	 
	Tổngsốcâu TL/ Sốđiểm
	 
	 
	7/2.5
	 
	10/4
	 
	4/4
	 
	5/2
	26/12.5
	125%

	 
	 
	 
	60%
	80%
	40%
	20%
	 
	200%

	

	Note: Cácdạngcâuhỏichotừngkỹnăngcóthểsửdụngtạicácvănbảnsố 1527 và 1373, do đótỷlệtựluậnvàtrắcnghiệmcóthểthayđổi.
[bookmark: _GoBack]
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KHUNG MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA 1 TI ? T MÔN: TI ? NG ANH  11 CHUYÊN  – CU ? I H ? C  K ?  I     NĂM H ? C 2020 - 2021  

Tênch ? đ ?  (UNIT1   -   UNIT  5 )     M ? cđ ? nh ? nth ? c  

S ? câu  Nh ? nbi ? t  Thônghi ? u  V ? nd ? ng  V ? nd ? ngcao  T ? ng  T ? l ?  %  

S ? đi ? m  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  

Speaking   Topics and theme s  from unit 1 to unit  5         Speaking 1:  Introduce yourself,  answer the questions   Speaking 2:  Present individually,  make conversations  s ? câu   1   2   1   1  5  50 %  

s ?  đi ? m   1   2   1   1  5  

Reading                    Topics and theme s  from unit 1 to unit  5    / CAE test 4,5,6      Reading 1:    Cloze Reading ( 200 - 250  words)  s ? câu  4     6                 10  50 %  

s ? đi ? m  1     1. 5                 2,5  

Reading 2 ( 450 - 500   words):  Questions : Specific information, main  idea, references….  s ? câu  4     6                 10  

s ? đi ? m  1     1. 5                 2, 5  

Listening                         Topics and theme s  from unit 1 to unit  5         Listening 1:   True/ False or Yes/ No / MCQs  s ? câu  6     4                 10  50 %  

s ? đi ? m  1,5     1                 2,5  

Listening 2 ( About 250  -   300 words ):    Gap  -   filling or Answer the questions  s ? câu     4     6              10  

s ? đi ? m     1     1,5              2,5  

Writing                              Topics and theme s  from unit 1 to unit  5         Writing 1:  Sentence  transformation /  Sentence building  s ? câu       2     2         4  8  50 %  

s ? đi ? m       0.5     0, 5         1  2  

Writing 2:   In about  250   words, write  an essay  s ? câu                 1        1  

s ? đi ? m                 3        3  

   T ? ngs ? câu TN/ S ? đi ? m     14 / 3 . 5     16 / 4             3 0 / 7 ,5  75 %  

   T ? ngs ? câu   TL/ S ? đi ? m        7 / 2.5     10 / 4     4 / 4     5 / 2  26/ 12. 5  125 %  

         6 0%  80 %  40 %  20 %     2 00%  

 

Note: Cácd ? ngcâuh ? ichot ? ngk ? năngcóth ? s ? d ? ngt ? icácvănb ? ns ?  1527 và 1373, do đót ? l ? t ? lu ? nvàtr ? cnghi ? mcóth ? thayđ ? i.    

             

